
LUYỆN TẬP CHUNG CHỦ ĐỀ: PHÉP CHIA 2, PHÉP CHIA 5,
SỐ BỊ CHIA - SỐ CHIA - THƯƠNG

Họ và tên: ..................................................................... Lớp: ...........

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Thương của 35 và 5 là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 2. Một sợi dây dài 25cm. An cắt sợi dây đó thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài
5cm. Hỏi An cắt được mấy đoạn dây?

A. 4 đoạn B. 5 đoạn C. 6 đoạn D. 20 đoạn
Câu 3. Biết số bị chia là 12, số chia là 2. Vậy thương là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 10
Câu 4. Mẹ có túi gạo 14kg, mẹ chia đều số gạo đó vào 2 bao nhỏ. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu
ki-lô-gam gạo?

A. 6kg B. 7kg C. 8kg D. 12kg
Câu 5. Phép chia nào dưới đây có thương nhỏ hơn 5?

A. 10 : 2 B. 25 : 5 C. 30 : 5 D. 8 : 2

Câu 6. Có 20 chiếc kẹo chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được mấy chiếc kẹo?
A. 4 chiếc B. 5 chiếc C. 10 chiếc D. 25 chiếc

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   40 : 5 = ..... : 2
A. 10 B. 12 C. 14 D. 16

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1. Tính nhẩm:
14 : 2 = 
18 : 2 = 
20 : 2 = 

25 : 5 = 
45 : 5 = 
50 : 5 = 

Bài 2. Số?

Số bị chia 16 30 10 40 12 35

Số chia 2 5 2 5 2 5

Thương ... ... ... ... ... ...

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:
     : 2 = 5      : 5 = 9      : 2 = 8      : 5 = 4

Bài 4. Từ phép nhân đã cho, viết hai phép chia thích hợp (theo mẫu):

Mẫu: 2 x 5 = 10
→ 10 : 2 = 5
→ 10 : 5 = 2

a) 5 x 6 = 30 b) 2 x 9 = 18

Bài 5. Có 12 cây giống được trồng thành 2 hàng đều nhau (như hình vẽ). Hỏi mỗi hàng có
bao nhiêu cây?



Bài giải:

Bài 6. Nhà Lan nuôi một số con gà. Lan đếm được tất cả 16 cái chân gà. Hỏi nhà Lan nuôi
bao nhiêu con gà? (Biết mỗi con gà có 2 chân).

Bài giải:

Bài 7. Tìm một số, biết rằng lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 3.
Bài giải:

Bài 8. (Nâng cao) Cô giáo có một số quyển vở. Nếu chia cho mỗi bạn 5 quyển thì chia được
cho 4 bạn. Hỏi nếu chia số vở đó cho mỗi bạn 2 quyển thì chia được cho bao nhiêu bạn?

Bài giải:


